
DANH SÁCH THEO DÕI HỌC SINH THAM GIA CÁC PHONG TRÀO - HỘI THI TRONG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018
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* Cập nhật đến 05/01/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TC

1 Đinh Gia An 71 1 1 1 1 4

2 Lê Đinh Khánh An 71 1 1 1 1 7 2 13

3 Nguyễn Thúy An 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

4 Võ Nguyễn Xuân An 71 1 1 1 1 1 5

5 Nguyễn Võ Trúc Anh 71 1 1 1 1 1 1 6

6 Phan Nguyễn Quỳnh Anh 71 1 1 1 1 4

7 Đoàn Quốc Bảo 71 1 1 1 1 1 7 12

8 Hồ Tử Du 71 1 1 1 1 1 5

9 Phạm Nguyễn Ngân Giang 71 1 1 1 1 1 5

10 Phạm Hồng Ngọc Hân 71 1 1 1 1 4

11 Nguyễn Trần Anh Huy 71 1 1 1 1 1 5

12 Trần Lâm Nhật Huy 71 1 1 1 1 1 5

13 Trần Nguyễn Quốc Khánh 71 1 1 1 1 1 5

14 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 71 1 1 1 1 4

15 Huỳnh Nhã Kỳ 71 1 1 1 1 1 1 1 7

16 Hồ Quan Minh 71 1 1 3 1 1 1 1 9

17 Ngô Trần Kim Ngân 71 1 1 1 1 1 5

18 Phan Hoàng Bảo Ngọc 71 1 1 1 1 1 1 7 13

19 Lư Hỷ Nhi 71 1 1 1 1 1 5

20 Lưu Phụng Nhi 71 1 1 1 1 2 6

21 Hồ Quỳnh Như 71 1 1 1 1 1 5

22 Phan Quỳnh Như 71 1 1 1 1 1 1 1 7 2 16

23 Hồ Đắc Thanh Phúc 71 2 1 1 1 1 6

24 Tào Trần Bảo Phúc 71 1 1 1 1 7 11

25 Lê Nguyễn Uyên Phương 71 1 1 1 1 4

26 Kiều Minh Quân 71 1 1 1 1 4

27 Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh 71 1 1 1 1 1 5

28 Phạm San San 71 1 1 1 1 7 11

29 Huỳnh Kim Thanh 71 1 1 1 1 1 5

30 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 71 1 1 1 1 1 1 2 8

31 Huỳnh Minh Thùy 71 1 1 1 1 1 1 1 2 9

32 Lê Hoàng Thư 71 1 1 1 1 4

33 Phạm Anh Thư 71 1 1 1 1 1 1 1 7 14

34 Trần Thủy Tiên 71 1 1 1 1 1 2 7

35 Đoàn Ngọc Thùy Trang 71 1 1 1 1 1 5

36 Nguyễn Hữu Trí 71 1 1 1 1 1 5

37 Cao Thanh Tuấn 71 1 1 1 1 4

38 Phùng Ngọc Tuấn 71 1 1 1 1 4

39 Trần Anh Tuấn 71 1 1 1 1 4

40 Đinh Nguyễn Phương Uyên 71 1 1 1 1 4

41 Phạm Minh Uyên 71 1 1 1 1 7 11

42 Lưu Hoàng Cẩm Vân 71 1 1 1 1 1 1 1 2 9

43 Nguyễn Quang Huy Vinh 71 1 1 1 1 4

44 Bùi Lê Trúc Vy 71 1 1 1 1 1 5

45 Trần Ngọc Vy 71 1 1 1 1 1 5

Stt Họ và tên HS Lớp


